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Câu 1: Anh A lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định là 10%). Theo em trường hợp này xử phạt như thế nào?
A. Chị B phải bồi thường cho anh A.		
B. Không xử lí chị B vì chị B là người đi xe đạp.
C. Phạt tiền và buộc chị B phải bồi thường anh A.
D. Phạt tù chị B.
Câu 2: “Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định bình đẳng về vấn đề nào dưới đây?
A. Quyền.	B. Quyền và nghĩa vụ.
C. Trách nhiệm pháp lí                   D. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
Câu 3: Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây?
A. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái bất biến.
B. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng.
C. Xem xét sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn.
D. Xem xét sự vật hiện tượng trong hình thức vận động cao nhất của nó.
Câu 4: Ủy ban nhân dân xã  A họp dân để bàn và cho ý kiến và mức đóng góp xây dựng đường bê tông tại địa phương. Như vậy, nhân dân xã A đã thực hiện hình thức dân chủ nào?
A. Dân chủ tập trung	B. Dân chủ công khai.
C. Dân chủ trực tiếp.	D. Dân chủ gián tiếp.
Câu 5: Bình đẳng giữa vợ và chồng đối với tài sản chung được hiểu là vợ chồng có quyền
A. sở hữu, sử dụng và đem cho.	B. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt.
C. sở hữu, khai thác và đem cho.	D. chiếm hữu, khai thác, trao đổi.
Câu 6: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì  được đăng kí kinh doanh?
A. 17 tuổi.	B. 18 tuổi.	C. 20 tuổi.	D. 21 tuổi.
Câu 7: Chỗ bạn bè thân quen nên Anh H đã cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Đến khi cần dùng đến anh H đòi thì anh K cứ lần lữa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh H. Anh H đã nhờ B một tay anh chị chuyên đòi nợ đến nhà anh K dọa dẫm và đập phá một số đồ đạc nhà anh K. Bực mình vì bạn làm vậy anh K đã đến nhà anh H, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, anh K nhặt được nửa viên gạch ném anh H làm anh H bị thương nặng.Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A.  Anh H, K.       B. Anh H, K và B.       C. Anh H và B.             D. Anh K và B.
Câu 8: Do mâu thuẫn  anh A đánh anh B gây thương tích ( 12%). Anh A đã vi phạm loại vi phạm pháp luật nào dưới đây?
     A. Dân sự.      B. Kỉ luật.       C. Hình sự.	D. Hành chính.
Câu 9: Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp
A. chế biến.	B. khai thác.	C. chế tạo.	D. cơ khí.
Câu 10: Chất thải của công ty X đã gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở gần đó. Nếu là người dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Không quan tâm đến vấn đề này vì chịu khó một chút cũng được.
B. Đề nghị công ty X chuyển cơ sở sản xuất đến nơi khác xa khu dân cư.
C. Tố cáo hành vi không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường của công ty X.
D. Tố cáo hành vi đó và yêu cầu công ty X khắc phục ô nhiễm và đền bù thiệt hại cho người dân..
Câu 11: Ngày 27/ 7 hàng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh đến viếng nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ ở địa phương. Hoạt động này thể hiện
A. hoạt động mê tín dị đoan.	B. hoạt động tín ngưỡng.
C. hoạt động công ích.	D. hoạt động tôn giáo.
Câu 12: Tình cảm gắn bó giữa vợ chồng, anh em được nhắc tới trong truyện nào sau đây?
A. Sự tích trầu cau.	B. Sự tích bánh trưng, bánh dày.
C. Sự tích quả dưa hấu	D. Sự tích con muỗi
Câu 13: Chị H muốn đi học cao học nhưng anh T không cho đi vì cho rằng phụ nữ không nên học cao hơn chồng mà nên dành nhiều thời gian để chăm chồng chăm con và lo cho gia đình. Hành vi của anh T đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về
A. quyền được lao động, cống hiến trong cuộc sống.
B. tôn trọng, giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.
C. việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
D. giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
Câu 14: Hiện nay, các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà Nhà nước ta hướng đến, là
A. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi.
B. tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh phát triển.
C. giúp kinh tế xã hội các tỉnh năng động hơn.
D. giải quyết việc làm cho người lao động.
Câu 15: Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
A. Sở hữu tư liệu sản xuất	B. Các quan hệ trong xã hội
C. Lực lượng sản xuất	D. Quan hệ sản xuất
Câu 16: Chị M đến công ty A xin việc nhưng bị từ chối vì chị là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này, công ty A đã vi phạm quyền bình đẳng
A. trong tự do tìm  kiếm việc làm.	B. trong thực hiện quyền lao động.
C. trong giao kết hợp đồng lao động.          D. giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 17: Chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là
A. Đoàn kết.	B. Đồng lòng.	C. Giúp đỡ.      	D. Hợp tác.    
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không đúng thuộc nội dung bình đẳng trong kinh doanh?
A. Mọi công dân đều có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân.
B. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp cho doanh nghiệp.
C. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ.
D. Nhà nước thừa nhận các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Câu 19: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có
A. hoà bình và dân chủ.	B. trật tự và ổn định.
C. dân chủ và hạnh phúc.	D. sức mạnh và quyền lực.
Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội.
B. Pháp luật có ba đặc trưng chính là tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của nhân dân, mà Nhà nước là đại diện.
D. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Câu 21: Những người xử sự không đúng qui định của pháp luật sẽ bị
A. công an bắt giam và phạt tiền		
B. các cơ quan có thẩm quyền xử phạt.
C. phạt tiền và cảnh cáo.
D. cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.
Câu 22: Người có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường đều bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của
A. Luật dân sự.	B. Luật Môi trường.	
C. Luật hành chính.	D. Bộ luật Hình sự.
Câu 23: Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế      	B. Văn hóa	C. Chính trị      	D. Xã hội
Câu 24: Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn độ tuổi khi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện khác. Nội dung trên thể hiện công dân
A. bình đẳng trong lao động.				
B. bình đẳng về dân tộc.
C. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
Câu 25: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, H và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. H và các bạn đã bị xử phạt theo hình thức nào dưới đây?
A. Xử phạt hình sự.	B. Xử phạt hành chính.
C. Xử phạt kỉ luật.	D. Xử phạt dân sự.
Câu 26: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.	
B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.	
D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 27: Cơ quan X bị mất một số tài sản do bảo vệ cơ quan quên không khóa cổng. Vậy bảo vệ cơ quan này phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Trách nhiệm kỉ luật, dân sự.	B. Trách nhiệm dân sự, hành chính.
C. Trách nhiệm hình sự.	D. Trách nhiệm hành chính.
[bookmark: _GoBack]Câu 28: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung nào dưới đây?
A. Bình đẳng về văn hóa, giáo dục.	B. Bình đẳng về chính trị.
C. Bình đẳng về xã hội.	D. Bình đẳng về kinh tế.

